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1 C3218020019 Hồ Thị Gian 14/08/2000 Nữ 197436651 1 01 24.85 C03 1 1 7.9 3 3 212 3208 Hồ Thị Gian 01674106512 Loa, Ba Tầng, HH,QT

2 C3218010054 Nguyễn Gia Khải 03/10/2000 Nữ 197433083 1 00 21.55 C04 1 1 6.8 3 3 54 3208 Nguyễn Gia Khải 0967437272 Tân tiến, Tân Liên, Hướng Hoá, 
QT

3 C3218010044 Hồ Thị Mên 01/12/2000 Nữ 197420902 2 01 25.05 C03 1 1 6.6 3 3 44 3209 Hồ Thị Mên 01648025091 Húc Nghì, ĐakRông, QT

4 C3218010045 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 23/01/2000 Nữ 197432185 1 00 22.95 C04 1 1 6.5 3 3 45 3208 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01675802999 24 Tố Hữu, Lao Bảo, HH, QT

5 C3218020018 Trần Thị Hoài Thương 13/11/2000 Nữ 197421066 1 00 22.35 C04 1 1 7.5 3 3 209 3209 Trần Thị Hoài Thương 0917999050 Na Nẫm, Triệu Nguyên, 
ĐakRông, QT

6 C3218010053 Trần Thị Hoài Thương 09/01/2000 Nữ 197424590 1 00 19.65 C04 1 1 6.5 3 3 53 3209 Trần Thị Hoài Thương 01232471346 Khóm 2, TT KrôngKlang, 
ĐakRông, QT
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